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Câu 1. Tại sao gọi là “Trật tự 2 cực Ianta”?
A. Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và phạm vi đóng quân ở châu Á và châu Âu.

B. Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho 2 phe: đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa…

C. Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 2. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô)?

       A. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

       B. Thành lập tổ chức quốc tế - Liên Hợp Quốc.

       C. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận,

       D. Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.

Câu 3. Nội dung nào sau đây không có trong “Trật tự 2 cực Ianta”?
 A. Trật tự thế giới mới hình thành sau CTTG II.

B. Trật tự thế giới mới hình thành sau Hội nghị Ianta.

C.   Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế.

     D.   Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác…
Câu 4. Địa danh nào được chọn để đặt trụ sở Liên Hợp Quốc?
       A. Xan Phơranxixcô. 



          B. Niu Ióoc.
       C. Oasinhtơn. 




          D. Caliphoócnia.

Câu 5. Ngày thành lập Liên Hiệp Quốc là?

        A. 24/10/1945, 




B. 4/10/1946.

        C. 20/11/1945. 




D. 27/7/1945.

Câu 6. Mọi nghị quyết của Hội đồng bảo an được thông qua với điều kiện?

A. Phải quá nửa số thành viên của Hội đồng tán thành.

B. Phải có 2/3 số thành viên đồng ý.

C. Phải được tất cả thành viên tán thành.

D. Phải có sự nhất trí của Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc,

Câu 7. Quan hệ giữa Hội đồng bảo an và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là?

A. Hội đồng bảo an phục tùng Đại hội đồng.

B. Hội đồng bảo an chỉ phục tùng Đại hội đồng trong một số vấn đề quan trọng.

C. Hội đồng bảo an không phục tùng Đại hội đồng,

D. Tất cả các câu trên đều sai.

Câu 8. Nhiệm vụ của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc là?

A. Giải quyết mọi công việc hành chính của Liên Hiệp Quốc.

B. Chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh thế giới,
C. Giải quyết kịp thời những việc bức thiết của nhân loại: nạn đói, bệnh tật, ô nhiễm môi  trường.

D. Tất cả các nhiệm vụ trên.

Câu 9. Thời gian Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc?

A. Tháng 9 - 1967. 





B. Tháng 9 - 1977,
C. Tháng 9 - 1987. 





D. Tháng 9 - 1997.

Câu 10. Hội Nghị Ianta diễn ra trong hoàn cảnh nào? 

A. Từ ngày 4 đến 14 – 2 – 1945. 

B. Từ ngày 4 đến 12 – 2 – 1945. 

C. Từ ngày 2 đến 14 – 2 – 1945. 

D. Từ ngày 2 đến 12 – 2 – 1945. 

Câu 11. Vấn đề không được đặt ra trước các cường quốc Đồng minh để giải quyết trong Hội nghị Ianta là:  

A. Khôi phục và phát triển kinh tế sau CTTGII. 

B. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít. 

C. Phân chia thành quả giũa các nước thắng trận. 

D. Tổ chức lại thế giới sau CTTGII. 

Câu 12. Nội dung nào sau đây không phải là quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta? 


A. Tiêu diệt tận gốc CNPX Đức và CNQP Nhật. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

B. Thành lập tổ chức LHQ.

C. Thỏa thuận việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. 

D. Thành lập khối đồng minh chống phát xít.

Câu 13. Nội dung nào sau đây là quyết định quan trọng  nhất của Hội nghị Ianta? 


A. Tiêu diệt tận gốc CNPX Đức, Nhật. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

B. Thành lập tổ chức LHQ.

C. Thỏa thuận việc đóng quân và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. 

Câu 14. Quyết định nào của Hội nghị Pốtxđam (Đức) đã tạo nên khó khăn cho tình hình Việt Nam sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công. 

A. Đồng ý cho quân Anh và quân Trung Hoa dân quốc vào Đông Dương làm nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật. 

B. Liên Xô không được đưa quân vào Đông Dương. 

C. Quân Trung Hoa dân quốc được tham gia chính phủ ở Việt Nam. 

D. Mỹ - Anh – pháp – trở thành đồng minh. 

Câu 15. Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới hình thành trong những năm sau CTTG II là. 

A. Một trật tự thế giới mới được thiết lập trên cơ sở các nước tư bản thắng trận áp đặt quyền thống trị với các nước bại trận. 

B.  Hình thành một trật tự thế giới mới hoàn toàn do phe tư bản thao túng. 

C. Thế giới hình thành trật tự hai cực: TBCN và XHCN do Mỹ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe. 

D. Một trật tự thế giới mới được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận cùng nhau hợp tác để lãnh đạo thế giới. 

Câu16. Liên Xô là 1 trong 5 nước thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc có vai trò như thế nào? 

A. Đã duy trì trật tự thế giới “hai cực” sau chiến tranh.

B. Góp phần làm hạn chế sự thao túng của Mỹ đối với tổ chức Liên hợp quốc. 

C. Khẳng định vai trò tối cao của 5 nước lớn đối với tổ chức LHQ. 

D. Xây dựng LHQ thành tổ chức chính trị quốc tế năng đông.

Câu 17. Mục đích của tổ chức LHQ nêu rõ trong Hiến chương là. 


A. Tiêu diệt tận gốc CNPX Đức và Nhật. 
B. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới , phát triển các mối quan hệ hữu nghị hợp tác  giữa các dân tộc 
C. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. 

D. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

Câu 18. Đâu là nguyên tăc hoạt động của LHQ.  

A. Tiêu diệt tận gốc CNPX Đức và Nhật. 
B. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới , phát triển các mối quan hệ hữu nghị hợp tác  giữa các dân tộc 
C. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. 


D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. 

Câu 19. Theo thỏa thuận của Hội Nghị Pôxđam (8 – 1945), việc giải giáp quân đội Nhật ở Đông Dương giao cho quân đội. 


A. Anh và Pháp.                                             B. Anh và Trung Quốc..  

C. Anh và Trung Hoa đan quốc.                     D. Pháp và Trung Quốc. 

Câu 20. Mọi quyết điịnh của Hội đồng bảo an LHQ phải được sự nhất trí của năm nước ủy viên thường trực, là những nước nào?  

A. Liên xô – Mỹ - Anh – Pháp – Trung Quốc. 

B. Liên xô – Mỹ - Anh – Pháp – Đức. 

C. Liên xô – Mỹ - Anh – Pháp – Ấn Độ.  

D. Liên xô – Mỹ - Anh – Pháp – Nga. 

Câu 21. Thế chiến thứ hai đã tàn phá Liên Xô như thế nào?

       
 A. 27 tr người chết, 3200 xí nghiệp bị tàn phá, 1700 thành phố, 70000 làng mạc bị thiêu hủy

       
 B. 77 tr người chết, 3200 xí nghiệp bị tàn phá, 1700 thành phố, 70000 làng mạc bị thiêu hủy

        
C. 27 tr người chết, 3200 xí nghiệp bị tàn phá, 1700 thành phố, 170000 làng mạc bị thiêu hủy

        
D. 27 tr người chết, 3200 xí nghiệp bị tàn phá, 1710 thành phố, 70000 làng mạc bị thiêu hủy

Câu 22. Nguyên nhân trực tiếp đòi hỏi Liên Xô phải bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế  trong những năm 1945 - 1950 là?

A. Liên Xô nhanh chóng khôi phục đất nước bị chiến tranh tàn phá..
B. Tiến hành công cuộc xây dựng CNXH đã bị gián đoạn từ năm 1941.

C. Xây dựng nền kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh với Mĩ.

D. Đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới. 

Câu 23.  Thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh là?

 
A. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.

 
B. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất.

 C. Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái.

 
D. Giữa thập niên 70 (thế kỉ XX), sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm khoảng 20% tổng sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.

Câu 24. Liên xô hoàn thành kế hoạch (1946 – 1950) trong thời gian

           A. 4 năm 3 tháng                      C. 3 năm 4 tháng

           C. 5 năm 3 tháng                       D.5 năm 4 tháng

Câu 25. Liên xô chế tạo thành công bom nguyên tử trong thời gian

A.1959                                     B.1949
C. 1967                                    D. 1957

Câu 26. Liên xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo trong thời gian

A. 1959                                     B. 1949

C. 1967                                     D. 1957

Câu 27. Liên xô phóng thành công tàu vũ trụ trong thời gian

       
  A. 1959                                     B. 1949

        
 C. 1961                                     D. 1957

Câu 28. Nền công nghiệp Liên xô được phuc hồi trong thời gian

           A. 1947                                     B. 1937

           C. 1967                                     C. 1957

Câu 29. Công nghiệp của Liên xô năm 1950 tăng bao nhiêu so với trước chiến tranh.

A. 58%                                     C. 37%

B. 67%                                     D. 73%

Câu 30. Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mĩ?

A. Mở rộng lãnh thổ.                                           B. Duy trì hòa bình an ninh thế giới.
C. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.          D. Khống chế các nước khác.

Câu 31. Trước năm 1945, quốc gia duy nhất ở khu vực Đông Bắc Á không bị chủ nghĩa thực dân nô dịch là. 


A. Trung Quốc.                          B. Hàn Quốc.                    C. Triều Tiên.                        D. Nhật Bản. 
Câu 32. Khu vực Đông Bắc Á gồm những quốc gia và vùng lãnh thổ nào? 

A. Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Công, Ma Cao, Trung Quốc, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên. 

B. Nhật Bản, Việt Nam,  Thái Lan, Hồng Công, Ma Cao, Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên. 

C. Nhật Bản, Xingapo, Hồng Công, Ma Cao, Mianma, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên. 

D. Inđonesia, Đài Loan, Hồng Công, Ma Cao, Trung Quốc, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên. 

Câu 33. Sau CTTG II yếu tố nào là cơ bản nhất giúp cách mạng Trung Quốc có nhiều chuyển biến khác so với giai đoạn trước? 

A. Sự giúp đỡ của Liên Xô. 

B. Lực lượng CM lớn mạnh nhanh chóng. 

C. Ảnh hưởng của phong trào CM thế giới. 

D. Vùng giải phóng được mở rộng. 

Câu 34. Ý nghĩa quan trọng nhất trong sự ra đời nước CH ND Trung Hoa là gì?

A. Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến. 

B. Đưa nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và đi lên CNXH. 

C. Tăng cường hệ thống CNXH trên thế giới. 

D. Ảnh hưởng sâu sắc đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

Câu 35. Thành công của cách mạng Trung Quốc đã ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam? 

A. Tăng cường lực lượng phe CNXH và động viên, giúp đỡ, để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách mạng Việt Nam. 

B. Tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam sang du học ở Trung Quốc, học hỏi kinh nghiệm về lãnh đạo cách mạng Việt Nam. 

C. Giúp Việt Nam tập trung phát triển kinh tế. 

D. Giúp đỡ Việt Nam trong giao lưu, phát triển văn hóa dân tộc. 

Câu 36. Tính đến năm 2010, Trung Quốc còn vùng lãnh thổ vẫn chưa kiểm soát được là. 


A. Tây Tạng.                  B. Đài Loan.                 C. Hồng Công.                   D. Cáp Nhĩ Tân.       

Câu 37. Cuộc nội chiến cách mạng ở Trung Quốc (1946 – 1949) được coi là cuộc CM DTDC vì đã đánh đổ kẻ thù là 

A. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch đại diện cho các thế lực phong kiến Trung Quốc. 

B. Tập đoàn tư sản mại bản (Tưởng Giới Thạch đứng đầu) và phong kiến có Mỹ giúp sức. 

C. Tập đoàn Tưởng Giới Thạch phong kiến được Mỹ giúp đỡ. 

D. Đánh bại can thiệp Mỹ ở Trung Quốc.

Câu 38. Ý nào sau đây không phải là đúng kết quả của cuộc nội chiến giữa lức lượng  ĐCS Trung Quốc với lực lượng QD Đảng? 

A. nước CH ND Trung Hoa được thành lập. 

B. Chính quyền Quốc Dân Đảng sụp đổ. 

C. Lực lượng QD Đảng bị đánh bại, lục địa TQ được giải phóng. 

D. Hai bên thỏa thuận việc thành lập hai chính phủ ở lục địa và đảo Đài Loan. 

Câu 39. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa thắng lợi cuộc CM DT DC ở Trung Quốc (1946 – 1949)? 
A. Chấm dứt hơn 100 năm ách nô dịch của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến. 

B. Ảnh hưởng sâu sắc tới phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. 

C. Đưa Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do và tiến lên CNXH. 

D. Lật đổ triều đình Mãn Thanh – Triều đại phong kiến cuối cùng ở Trung Quốc. 

Câu 40. Nội dung đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc hướng tới mục tiêu 

A. biến Trung quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ, văn minh. 

B. biến Trung quốc thành quốc gia có tiềm lực quân sự hàng đầu thế giới. 

C. biến trung quốc thành con rồng kinh tế của thế giới. 

D. biến Trung Quốc thành cường quốc về kinh tế quân sự đúng đầu thế giới. 
Trường: THPT Phạm Văn Nghị

Họ và tên giáo viên: Ngô Thanh Lựu

Đề kiểm tra số 2- Lịch sử 12

ĐỀ KIỂM TRA – 45 PHÚT

Môn: Lịch sử 12

Câu 1. Sau CTTG II. Bộ chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh (SCAP) đã 

A.  loại bỏ chủ nghĩa quân phiệt và bộ máy chiến tranh, xét xử tội phạm chiến tranh, ban hành Hiến pháp mới (1947). 

B. thực hiện nhiều biện pháp kìm hãm kinh tế Nhật.

C. tiếp tục chính sách dung dưỡng Chủ nghĩa phát xít, làm đối trọng với phong tròng giải  phóng dân tộc trên thế giới. 

D. quốc hữu hóa nền kinh tế Nhật bản. 

Câu 2. Nhật bản sau CTTG II. 

    
A. Nhật là nước quân chủ lập hiến nhưng thực chất là theo chế độ dân chủ đại nghị tư sản.


B. Nhật bị biến thành thuộc địa của Mỹ. 


C. Nhật tiếp tục cùng Mỹ, Tây Âu xâm lược Đông nam Á. 


D. Nhật được phép tuyên bố độc lập, thoát khỏi sự kiểm soát cử quân đồng minh. 

Câu 3. Ý nào dưới đây không phải là nội dung cải cách kinh tế ở Nhật Bản? 

A. Thủ tiêu chế độ tập trung kinh tế, trước hết giải tán các “Đaibatxư” (các công ty độc quyền lớn mang tính dòng tộc); 

B. Cải cách ruộng đất, địa chủ không được sở hữu quá ba hécta. 

C. Thực hiện các quyền tự do dân chủ như bình đẳng nam nữ, tự do ngôn luận, quyền bầu cử, các luật lao động, luật công đoàn... 

D. Nhà nước nắm độc quyền kinh tế. 

Câu 4. Chính sách đối ngoại nổi bật của Nhật Bản 1945 - 1952
A, Chủ trương liên minh chặt chẽ với Mỹ. 

B. Ủng hộ Mỹ thực hiện Chiến lược toàn cầu. 

C. Ký Hiệp ước hòa bình Xan phơranxixcô 9/ 1951 và Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhât. 

D. Chấm dứt chế độ chiếm đóng của Đồng minh vào năm 1952 , thiết lập quan hệ mới giữa Mỹ và Nhật. 

Câu 5. Điểm khác biệt trong chính sách đối ngoại nổi bật của Nhật Bản so với các nước Tây Âu 1945 - 1973
A, Nhật Bản chấp nhận đứng dưới chiếc ô bảo hộ hạt nhân của Mỹ. . 

B. Ủng hộ Mỹ thực hiện Chiến lược toàn cầu. 

C. Ký Hiệp ước hòa bình Xan phơranxixcô 9/ 1951 và Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhât. 

D. Chấm dứt chế độ chiếm đóng của Đồng minh vào năm 1952 , thiết lập quan hệ mới giữa Mỹ và Nhật. 

Câu 6: Mĩ phát động cuộc chiến tranh lạnh chống Liên Xô và các nước XHCN vào thời gian nào ?

        A. Tháng 2/1945 





 
B. Ngày 12/3/1947 

C. Tháng 7/1947 





            D. Ngày 4/4/1949

Câu 7: Hậu quả nặng nề, nghiêm trọng nhất mang lại cho thế giới trong suốt thời gian cuộc chiến tranh lạnh là:

  A. Các nước ráo riết, tăng cường chạy đua vũ trang .

  B. Thế giới luôn ở trong tình trạng căng thẳng, đối đầu, nguy cơ bùng nổ chiến tranh thế giới . 

  C.  Hàng ngàn căn cứ quân sự được thiết lập trên toàn cầu .

  D. Các nước phải chi một khối lượng khổng lồ về tiền của và sức người để sản xuất các loại vũ khí hủy diệt 

Câu 8:Tại sao gọi là "trật tự hai cực Ianta" ?

  A.Đại diện hai nước Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng .

  B.Tại Hội nghị Ianta, Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho hai phe. 

  C.Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột ở Ianta.

  C.Tất cả các lí do trên

Câu 9: Vì sao “Trật tự hai cực Ianta” bị sụp đổ?
A. Xô – Mĩ mất dần vai trò của mình đối với các nước.

B. Xô – Mĩ quá chán ngán trong việc chạy đua vũ trang.

C. Các nước Tây Âu, Nhật Bản, đã vượt xa Xô – Mĩ về khoa học kĩ thuật

D.  Cả 3 ý trên.

Câu 10: Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện?

    
 A. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) nă 1972.

      
B. Định ước Henxinki năm 1975.

     
C. Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Goocbachốp tại đảo Manta (12/1989) 

Câu 11. Bản chất của toàn cầu hóa là. 

A. Sự phát triển nhanh chóng của các quan hệ thương mại quốc tế. 

B. Sự gia tăng mạnh mẽ những mối liên hệ, những ảnh hưởng, tác động lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau của các quốc gia khu vực, các dân tộc trên thế giới. 

C. Tạo nên sự phát triển vượt bậc cho kinh tế các nước Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản. 

D. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia. 

Câu 12. Ảnh hưởng tiêu biểu nhất của tình hình thế giới đến Việt Nam sau CTTG I. 


A. Các nước thắng trận đã họp hội nghị để phân chia quyền lợi, phân chia lại thế giới đã đưa đến khuôn khổ của một trận tự thế giới mới hình thành, đó là trật tự theo hệ thống hòa ước Véc xai Oa sinh tơn.

B. Hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, của cuộc khủng hoảng kinh tế ở các nước TBCN và ảnh hưởng của cuộc CM tháng Mười Nga năm 1917, sự thành lập LB CH XHCN Xô viết năm 1922. 

C. Đầu thế kỉ XX các ĐCS ở các nước tư bản, các nước thuộc địa và nửa thuộc địa lần lượt ra đời: ĐCS Đức, Pháp, Mĩ, Trung Quốc …

D. Tiêu biểu hơn cả là sự thành lập Quốc tế cộng sản (Quốc tế thứ III) ở Matxcova (Liên xô) 03/1919 đã đảm nhiệm sứ mệnh tập hợp lãnh đạo phong trào CM VS thế giới.

Câu 13. Chính sách thương nghiệp bao trùm được Thực dân Pháp thực hiện ở Đông Dương và Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai. 


A. độc chiếm thị trường Việt Nam. 


B. biến Đông Dương trở thành thị trường tiêu thụ hàng hóa của Pháp. 


C. Mở rộng trao đổi buôn bán giữa Việt Nam và Đông Dương. 


D. Mở rộng trao đổi buôn bán giữa Việt Nam với Pháp. . 

Câu 14. Thực dân Pháp thực hiện chính sách gì để độc chiếm thị trường Việt Nam. 


A. tăng thuế cũ, đặt thêm thuế mới. 

B. nhập khẩu hàng hóa vào thị trường Việt Nam. 

C. giảm mức thuế quan đối với hàng hóa tất cả các nước. 

D. nâng mức thuế quan đối với hàng hóa nước khác. 

Câu 15. Trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương, Pháp đầu tư phát triển giao thông vận tải nhằm. 


A. phát triển cơ sở hạ tầng cho các nước Đông Dương.    

 B. phục vụ cho công cuộc khai thác thuộc địa. 

C. thúc đẩy sự phát triển của thương nghiệp.     
D. tăng cường vận chuyển hàng hóa giữa các vùng, miền. 

Câu 16. Đối tượng chủ yếu bị bóc lột trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của tư bản Pháp ở Việt Nam?

A. Nông dân.                      B. công nhân.                    C. tư sản dân tộc.                D. trí thức, tiểu tư sản. Phú.           D. Nguyễn Thái Học. 

Câu 17. Vì sao nói cuộc bãi công của công nhân xưởng đóng tàu Ba Son (sài Gòn) tháng 8/1925 là mốc đánh dấu sự chuyển biến từ tự phát sang tự giác của phong trào công nhân Việt Nam? 


A. Đấu tranh có tổ chức, vì mục đích chính trị, thể hiện tình đoàn kết quốc tế vô sản. 


B. Kết quả cuộc đấu tranh buộc Thực dân Pháp phải tăng lương 20% cho công nhân. 


C. Đấu tranh có sự liên kết chặt chẽ với nông dân. 


D. Lần đầu tiên có sự đoàn kết đấu tranh vì nhân dân Trung Quốc. 

Câu 18 . Hướng đi tim đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc khác với các bậc tiền bối là sang 


A. Phương Tây.                              B. Nhật.                           C. Trung Quốc.                       D. Phương Đông. 

Câu 19. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong tư tưởng chính trị của Nguyễn Ái Quốc. 

A. Tháng 7 năm 1920, Người đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin từ đó Người quyết tâm đi theo con đường của Cách mạng tháng Mười Nga - tìm được đường lối cứu nước.

B. Tháng 12 – 1920, tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp (đại hội Tua), Người đã bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế Cộng sản và trở thành người Cộng sản đầu tiên, là người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản  Pháp.

C. Năm 1921, cùng một số người khác sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa  ở Pari để tuyên truyền, tập hợp lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc. 

D. Tháng 6 năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đi Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân (10-1923), Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924).

Câu 20. Hoạt động có ý nghĩa chính trị lớn nhất, có ảnh hưởng nhất định đến cách mạng Việt Nam của tư sản dân tộc và tiểu tư sản Việt Nam. 

A. Tư sản Việt Nam mở cuộc vận động tẩy chay hàng ngoại, dùng hàng nội. Đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và xuất cảng gạo ở Nam Kì. 

A. Tư sản và địa chủ Nam Kì thành lập Đảng Lập Hiến (1923). 

C. Tiểu tư sản, sôi nổi đấu tranh, thành lập một số tổ chức chính trị như Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên. Nhiều tờ báo ra đời như An Nam trẻ , Người nhà quê, Chuông rè …

  
D. Sự kiện nổi bật là cuộc đấu tranh đòi trả tự do cho Phan Bội Châu (1925), cuộc truy điệu và để tang Phan Châu Trinh ( 1926).

Câu 21: Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do đồng chí Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, đó là:

 A. Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản

 B. Thực hiện cách mạng ruộng đất cho triệt để

 C. Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc. 
 D. Có quan hệ mật thiết cới cách mạng vô sản thế giới. 
Câu 22. Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức nào để thông qua đó truyền bá chủ  nghĩa Mác – Lênin vào trong nước?

A. Việt Nam cách mạng đồng chí hội.                             B. Tân Việt cách mạng đảng.

C. Tâm tâm xã.                                                                 D. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

Câu 23. Khi mới thành lập, Đảng ta lấy tên là gì?

A. Đảng Cộng sản Đông Dương.                                      B. Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. Đảng Lao động Việt Nam.                                           D. Đông Dương cộng sản đảng.

Câu 24. Ban chấp hành Trung ương Đảng chính thức được bầu tại Hội nghị lần thứ  nhất (10/1930) gồm bao nhiêu đại biểu.

A. Có 05 đại biểu.                                               B. Có 06 đại biểu.

C. Có 07 đại biểu.                                               D. Có 09 đại biểu. 

Câu 25. Học thuyết Tam dân của Tôn Trung Sơn có nội dung như thế nào? 

A. Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạn phúc.

B. Đánh đuổi thực dân , thiết lập dân quyền.

C. Đánh đuổi đế quốc, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.

D Đánh đổ ngôi vua, đánh đuổi đế quốc, lập nên nước Trung Hoa dân quốc độc lập.

A. g sản Đảng,  Đông Dương cộng sản liên Đoàn. 

B. Đông Dương cộng sản liên Đoàn, Việt Nam quốc dân đảng. 

Câu 26. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp các nhân tố nào?



A. Chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước.



B. Chủ nghĩa Mác - Lênin và phong trào công nhân.



C.  Chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào yêu nước và tư tưởng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc.



D. Chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân, phong trào yêu nước và tư tưởng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc.
Câu 27. Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 kết thúc khi. 

A. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 

B. Chính phủ phái hữu cầm quyền ở Pháp, bọn phản động thuộc địa phản công cách mạng. 

C. Liên Xô – thành trì của phong trào cách mạng thế giới suy yếu do bị chủ nghĩa để quốc tấn công. 

D. Đảng cộng sản Đông Dương phải rút vào hoạt động bí mật. 

Câu 28. Nhiệm vụ cụ thể, trước mắt của cách mạng được Đảng xác định trong thời kì 1936 - 1939? 

A. Đánh đổ đế quốc Pháp để giành độc lập dân tộc

B. Đánh đổ phong kiến để người cày có ruộng

C. Chống phát xít, chống phản động thuộc địa tay sai, đòi tự do dân chủ cơm áo hoà bình

D. Chống đế quốc và chống phong kiến. 

Câu 29. So với phong trào 1930 – 1931. điểm khác biệt về nhiệm vụ, mục tiêu trước mắt của thời kì 1936 – 1939 là. 

A. Đánh đổ đế quốc Pháp để giành độc lập dân tộc.

B. Đánh đổ phong kiến để người cày có ruộng.

C. Chống phát xít, chống phản động thuộc địa tay sai, đòi tự do dân chủ cơm áo hoà bình.
D. Chống đế quốc và chống phong kiến. 

Câu 30. Lực lượng tham gia đấu tranh trong cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 là 

A. Công nhân, nông dân. 

B. Tư sản, tiểu tư sản, nông dân. 

C. Các lực lượng yêu nước, dân chủ tiến bộ, không phân biệt thành phần giai cấp. 

D. Liên minh tư sản và địa chủ. 

Câu 31. Ai là người chỉ huy Đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân?

A. Hoàng Sâm.                            B. Trường Chinh.

            C. Võ Nguyên Giáp.                    C. Võ Văn Kiệt.

Câu 32. Đội Việt Nam giải phóng quân ra đời, đó là sự hợp nhất của các tổ chức nào?

A. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với đội du kích Bắc Sơn.

B. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với Cứu quốc quân.

C. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với du kích Ba Tơ.

D. Cứu quốc quân với du kích Thái Nguyên.

Câu 33.  Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật – Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong:

A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (9/3/1945).

B. Chỉ thị ‘Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.

C. Hội nghị toàn quốc của Đảng (từ 13 đến 15/8/1945).

D. Nghị quyết của Đại hội quốc dân Tân Trào.

 Câu 34. Quyết định Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi Đồng minh vào Việt Nam. Đó là nội dung thể hiện trong Nghị quyết nào của Đảng?

A. Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8.

B. Nghị quyết của Đảng tại Hội nghị toàn quốc( 13 đến 15/8/1945).

C. Nghị quyết của Đại hội Quốc dân Tân Trào.

D. Nghị quyết của Ban thường vụ Trung ương Đảng họp ngay trong đêm 9/3/1945.

Câu 36. Trong Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946, điều khoản nafo chứng  tỏ chúng ta đã bước đầu giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập non trẻ vừa mới giành được. 

A. Pháp công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do. 

B. Pháp công nhận Việt nam có chính phủ riêng, quân đội riêng, nghị viện rieng và một nền tài chính riêng nằm tronmg khối Liên hiệp Pháp. 

C. Pháp công nhận nền độc lập dân tộc của Việt nam. 

D. Pháp công nhận địa vị pháp lí của Việt nam. 

Câu 38. Sự kiện nào dưới đây không phải là sự kiện tiêu biểu cho cuộc kháng chiến toàn quốc chống Thực dân Pháp. 

A. Trung đoàn thủ đô sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã rút về căn cứ an toàn. 

B. Chiến dịch Biên Giới mở đầu bằng trận tấn công Đông Khê. 

C. Sau hơn hai tháng tiến công, đại bộ phận quân Pháp rút khỏi căn cứ Việt Bắc. 

D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng cộng sản Đông Dương họp tại xã Vinh Quang (Chiêm Hóa – Tuyên Quang). 

Câu 39. Giai đoạn 1946 – 1954, Đảng, Chính phủ đã thực hiện chủ trương, sách lược nào để đối phó với thực dân Pháp xâm lược? 

A. Kiến quyết phát động và tiến hành cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược. 

B. Tiến hành kháng chiến ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ. 

C. Thực hiện sách lược hòa để tiến. 

D. Huy động lực lượng cả nước chi viện cho Nam Bộ kháng chiến

Câu 40. Sự kiện nào buộc Thực dân Pháp phải chấm dứt chiến tranh xâm lược, còn đế quốc Mỹ thất bại trong âm mưu kéo dài, mở rộng và quốc tế háo chiến tranh xâm lược Đông Dương. 

A. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi.                           B. Hội nghị Giơnevơ được triệu tập. 

C. Hiệp định Giơnevơ được kí kết. 
                           D. Hiệp định Pari. 
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